
23K17 Nhóm 01 (23CĐT2, 23ĐCN2, 23MTT2)

STT Lớp MSHS Họ Tháng sinh Ghi chú

1 23CĐT1 23CĐT2.006 Trần Quốc Thông 6/3/1990

2 23CĐT2 23CĐT2.001 Vũ Hùng Gia Huy 22/3/2008

3 23CĐT2 23CĐT2.002 Vũ Quang Huy 25/10/2008

4 23CĐT2 23CĐT2.003 Phạm Nguyễn Bình Nguyên 11/8/2008

5 23CĐT2 23CĐT2.004 Trần Hoàng Minh Phi 16/9/2008

6 23CĐT2 23CĐT2.005 Bùi Thanh Phong 2/10/2008

7 23ĐTCN1 23ĐTCN2.007 Trần Văn Mong 18/11/1999

8 23ĐTCN1 23ĐTCN2.008 Tạ Tấn Phong 24/12/2008

9 23ĐTCN2 23ĐTCN2.001 Nguyễn Minh Hoàng 25/10/2001

10 23ĐTCN2 23ĐTCN2.002 Trần Bửu Lợi 19/11/2007

11 23ĐTCN2 23ĐTCN2.003 Huỳnh Văn Phát 7/12/2008

12 23ĐTCN2 23ĐTCN2.004 Nguyễn Đại Phúc 3/8/2008

13 23ĐTCN2 23ĐTCN2.005 Nguyễn Minh Quang 30/11/2008

14 23ĐTCN2 23ĐTCN2.006 Lê Quốc Thịnh 8/10/2008

15 23MTT1 23MTT1.001 Đặng Thị Linh 20/1/1997

16 23MTT2 23MTT2.001 Cao Thanh Ngân 3/2/2008

17 23MTT2 23MTT2.002 Lâm Tuyết Ngân 4/8/2006

18 23MTT2 23MTT2.003 Tạ Thiên Ngân 23/1/2008

19 23MTT2 23MTT2.004 Lưu Bách Nhạc 16/9/2007

20 23MTT2 23MTT2.005 Nguyễn Bùi Mỹ Tuyền 22/4/2008

21 23MTT2 23MTT2.006 Lưu Mẫn Lợi 13/3/2008

22 23MTT2 23MTT2.007 Trần Nhã Quỳnh 19/10/2004
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23K17 Nhóm 02 (23CĐL2, 23SCMT2)

STT Lớp MSHS Họ Tháng sinh Ghi chú

1 23CĐL1 23CĐL1.001 Bùi Trung Hậu 29/6/2003

2 23CĐL1 23CĐL2.011 Trần Thành Luân 1/1/2008

3 23CĐL1 23CĐL2.012 Nguyễn Thành Nghĩa 16/7/2008

4 23CĐL1 23CĐL1.002 Phạm Hiếu Nghĩa 23/6/2005

5 23CĐL1 23CĐL2.013 Quách Xảo Văn 14/12/2008

6 23CĐL1 23CĐL2.014 Nguyễn Thành Phát 1/6/2007

7 23CĐL2 23BCK2.007 Nguyễn Thới Minh Vũ 18/3/2008

8 23CĐL2 23CĐL2.001 Trần Tuấn An 16/2/2008

9 23CĐL2 23CĐL2.002 Lưu Minh Đại 17/8/2008

10 23CĐL2 23CĐL2.003 Nguyễn Công Danh 8/5/2008

11 23CĐL2 23CĐL2.005 Lý Vĩnh Khang 30/5/2008

12 23CĐL2 23CĐL2.006 Trần Hoàng Nhật 31/8/2008

13 23CĐL2 23CĐL2.007 Trần Hoàng Thiên Phúc 7/6/2008

14 23CĐL2 23CĐL2.008 Mã Minh Phương 22/11/2007

15 23CĐL2 23CĐL2.009 Nguyễn Trần Anh Phương 2/1/2008

16 23CĐL2 23CĐL2.010 Nguyễn Phú Quý 26/6/2008

17 23CĐL2 23CĐL2.015 Trần Công Hiếu 21/3/2008

18 23CĐL2 23CĐL2.016 Trần Hoàng Tuấn Đạt 14/4/2005

19 23SCMT1 23SCMT1.001 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 13/5/2005

20 23SCMT1 23SCMT2.011 Nguyễn Đức Mạnh 27/12/1996

21 23SCMT1 23SCMT2.012 Nguyễn Công Thành 16/9/1997

22 23SCMT1 23SCMT1.002 Trần Ngọc Đang Trường 10/10/2005

23 23SCMT2 23SCMT2.001 Nguyễn Phúc Hòa 18/11/2008

24 23SCMT2 23SCMT2.002 Trà Đăng Huy 7/4/2008

25 23SCMT2 23SCMT2.003 Diệp Kiếm Lương 20/6/2008

26 23SCMT2 23SCMT2.004 Lưu Duy Minh 9/9/2008

27 23SCMT2 23SCMT2.005 Tăng Khánh Phát 16/4/2008

28 23SCMT2 23SCMT2.006 Quách Tường Phong 7/8/2007

29 23SCMT2 23SCMT2.007 Tạ Đình Phong 22/11/2008

30 23SCMT2 23SCMT2.008 Nguyễn Minh Tài 17/10/2008

31 23SCMT2 23SCMT2.009 Trương Diệu Thịnh 7/5/2007

32 23SCMT2 23SCMT2.010 Phan Hoàng Thông 12/9/2008

33 22TKĐH2 22TKĐH2.053 Phạm Nguyễn Tấn Lộc 31/12/2007
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23K17 Nhóm 03 (23KTL2)

STT Lớp MSHS Họ Tháng sinh Ghi chú

1 23KTL1 23KTL2.020 Võ Văn Hùng 22/8/2008

2 23KTL1 23KTL1.001 Trần Ngọc Nam 6/12/2004

3 23KTL1 23KTL1.002 Lý Kỳ Sư 12/2/2001

4 23KTL1 23KTL1.003 Nguyễn Đình Chiến 17/5/2002

5 23KTL1 23KTL2.021 Lâm Tiến Phát 2/12/2007

6 23KTL2 23CĐL2.004 Trần Nhựt Duy 21/2/2008

7 23KTL2 23KTL2.001 Nguyễn Hải Đăng 11/3/2008

8 23KTL2 23KTL2.002 Đinh Công Danh 4/1/2008

9 23KTL2 23KTL2.003 Lâm Xương Đạt 23/8/2008

10 23KTL2 23KTL2.004 Ngô Duy Hải 6/6/2008

11 23KTL2 23KTL2.005 MôHaMad HaLim 15/3/2006

12 23KTL2 23KTL2.006 Diệc Thế Hào 5/1/2007

13 23KTL2 23KTL2.007 Trịnh Tiến Hào 24/10/2008

14 23KTL2 23KTL2.008 Trần Kiến Huê 28/9/2008

15 23KTL2 23KTL2.009 Đoàn Diệp Gia Khiêm 19/8/2008

16 23KTL2 23KTL2.010 Trần Gia Lạc 19/9/2008

17 23KTL2 23KTL2.011 Hồ Quang Linh 5/10/2007

18 23KTL2 23KTL2.012 Nguyễn Tấn Lộc 29/4/2007

19 23KTL2 23KTL2.013 Trần Nguyễn Trọng Nhân 27/3/2008

20 23KTL2 23KTL2.014 Bành Thiên Phước 15/11/2008

21 23KTL2 23KTL2.015 Trần Đông Phương 6/3/2008

22 23KTL2 23KTL2.016 Nguyễn Công Thức 2/5/2008

23 23KTL2 23KTL2.017 Đỗ Thành Tiến 13/9/2008

24 23KTL2 23KTL2.018 Vương Cẩm Toàn 18/8/2008

25 23KTL2 23KTL2.019 Dương Đình Vũ 11/7/2006

26 23KTL2 23ĐCN2.007 Nguyễn Quốc Khánh 15/7/2007

27 23TKĐH2 23TKĐH2.081 Diệp Quang Phong 13/12/2002
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23K17 Nhóm 04 (23CGKL, 23ĐTCN2)

STT Lớp MSHS Họ Tháng sinh Ghi chú

1 23CGKL1 23CGKL1.001 Hồ Văn An 26/6/2002

2 23CGKL1 23CGKL1.002 Vũ Nguyễn Công Chính 18/7/2004

3 23CGKL1 23CGKL2.008 Phan Minh Thuận 17/6/2005

4 23CGKL1 23CGKL2.009 Hồng Chấn Tín 25/11/2008

5 23CGKL1 23CGKL1.005 Trương Minh Trí 30/9/2005

6 23CGKL1 23CGKL2.012 Trần Đăng Gia Bảo 20/2/1991

7 23CGKL1 23CGKL1.003 Nguyễn Hoàng Minh 29/6/2002

8 23CGKL1 23CGKL1.004 Huỳnh Trường Vĩ 26/5/2001

9 23CGKL1 23CGKL2.013 Hoàng Văn Phương 14/8/2000

10 23CGKL1 23CGKL1.006 Lê Hoài Phương 13/1/1996

11 23CGKL2 23CGKL2.001 Liên Quốc Bảo 23/8/2007

12 23CGKL2 23CGKL2.002 Lý Tuấn Đạt 31/10/2008

13 23CGKL2 23CGKL2.003 Nguyễn Minh Khang 13/5/2008

14 23CGKL2 23CGKL2.004 Phan Minh Khôi 28/8/2008

15 23CGKL2 23CGKL2.005 Lê Trung Kiên 12/9/2008

16 23CGKL2 23CGKL2.006 Huỳnh Hữu Lộc 29/2/2008

17 23CGKL2 23CGKL2.007 Trương Đông Thắng 15/8/2007

18 23CGKL2 23CGKL2.010 Lê Minh Tâm 22/7/2008

19 23CGKL2 23CGKL2.011 Bành Quốc Tuấn 20/3/2006

20 23ĐCN1 23ĐCN2.003 Phạm Chấn Huy 6/3/2006

21 23ĐCN1 23ĐCN2.004 Quan Gia Long 10/11/2008

22 23ĐCN1 23ĐCN2.005 Lư Chí Phú 3/6/2004

23 23ĐCN1 23ĐCN1.001 Nguyễn Bùi Đức Phúc 3/10/2005

24 23ĐCN1 23ĐCN1.002 Nguyễn Huỳnh Thanh Tú 25/12/2004

25 23ĐCN1 23ĐCN2.006 Nguyễn Thanh Tú 18/8/2008

26 23ĐCN1 23ĐCN1.003 Lê Thế Phú 1/1/1997

27 23ĐCN1 23ĐCN1.004 Đặng Việt Long 2/9/2005

28 23ĐCN2 23ĐCN2.001 Nguyễn Thành An 28/10/2003

29 23ĐCN2 23ĐCN2.002 Trần Minh Đạt 2/4/2008
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